
UBND TỈNH CAO BẰNG Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP 13.394.667,192
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 6.874.173,454
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 6.409.005,738

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 3.168.618,614
1 Chi đầu tư cho các dự án 3.155.619,372

Trong đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 25.116,370
1.2 Chi khoa học và công nghệ 14.700,000
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 47.111,207
1.4 Chi văn hóa thông tin 200,000
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 6.000,000
1.6 Chi thể dục thể thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường 14.219,464
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 2.978.320,816
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 2.587,073
1.10 Chi bảo đảm xã hội 200,000

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ
công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của
địa phương theo quy định của pháp luật

1.000,000

3 Chi đầu tư phát triển khác 11.999,242
II Chi thường xuyên 3.154.399,750

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 689.890,535
2 Chi khoa học và công nghệ 25.660,000
3 Chi y tế, dân số và gia đình 583.145,000
4 Chi văn hóa thông tin 78.967,000
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 26.205,000
6 Chi thể dục thể thao
7 Chi bảo vệ môi trường 14.434,000
8 Chi các hoạt động kinh tế 348.237,889
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 649.219,256
10 Chi bảo đảm xã hội 32.389,900
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 4.700,000
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300,000
V Dự phòng ngân sách 79.987,374
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

D
CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng
đất 39 tỷ; số tăng thu còn lại 72,488 tỷ, thực hiện chi cải cách tiền lương theo
quy định)

111.488,000
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